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1 M.4001 501220723 HOÀNG THỊ BÍCH 01/06/2004 042304001759 7 7.5 0.25 7.5 22.25 K35M06 XÉT HB BS

2 M.4002 501220724 ĐẶNG THỊ TUYẾT DUYÊN 07/08/2004 080304014415 7 8 0.5 8.9 24.40 K35M06 XÉT HB BS

3 M.4003 501220725 LÊ THỊ GIANG 30/05/2003 038303022635 6.5 7 0 8.4 21.90 K35M06 XÉT HB BS

4 M.4005 501220726 NGUYỄN THỊ HIỀN 15/08/2003 075303017895 7 6.5 0 7.2 20.70 K35M06 XÉT HB BS

5 M.4006 501220727 NGUYỄN HOÀI HOAN 16/06/2004 064304000459 7 7.5 0.25 7.2 21.95 K35M06 XÉT HB BS

6 M.4007 501220728 BÙI THỊ MỸ LỆ 02/11/2004 079304024870 7.25 6.5 0.25 6.7 20.70 K35M06 XÉT HB BS

7 M.4008 501220729 HUỲNH NGỌC KIM LOAN 07/10/2000 079300025598 7.5 7 0 9.4 23.90 K35M06 XÉT HB BS

8 M.4009 501220730 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 11/08/2004 038304027379 7.25 7 0.25 7.2 21.70 K35M06 XÉT THPT BS

9 M.4010 501220731 NGUYỄN THỊ MINH 19/04/2003 040303005519 7 8 0.25 8 23.25 K35M06 XÉT HB BS

10 M.4011 501220732 TRƯƠNG THỊ THUÝ NGA 06/12/2004 079304013185 6.75 6 0.25 7.8 20.80 K35M06 XÉT THPT BS

11 M.4013 501220733 PHAN THỊ QUỲNH NHƯ 29/06/2004 079304020760 7.5 5 0 9 21.50 K35M06 XÉT HB BS

12 M.4014 501220734 PHẠM THỊ HỒNG PHẤN 10/06/2004 079304025535 7 7.5 0.25 7.5 22.25 K35M11 XÉT THPT BS

13 M.4015 501220735 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH 02/12/2004 080304012994 6.75 6 0.25 8.6 21.60 K35M11 XÉT HB BS

14 M.4016 501220736 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 07/11/2004 068304009187 7 7.5 0.75 7.75 23.00 K35M11 XÉT HB BS
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15 M.3338 501220737 LÊ THỊ TÂM 01/01/2004 060304001765 7 7 0.75 7.6 22.35 K35M11 XÉT HB BS

16 M.4017 501220738 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 01/12/2004 079304018037 7 7 0 7.2 21.20 K35M11 XÉT HB BS

17 M.4018 501220739 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 05/02/2004 082304014640 6.75 5 0 8 19.75 K35M11 XÉT HB BS

18 M.4019 501220740 LÊ THỊ TRANG 10/12/2004 042304000688 7 7.5 0.5 8.3 23.30 K35M11 XÉT HB BS

19 M.4020 501220741 NGUYỄN HÀ VY 18/06/2004 038304007870 7 8.5 0.25 8.3 24.05 K35M11 XÉT HB BS

20 M.4021 501220742 PHAN THỤY THANH VY 14/04/2004 083304001343 7 8 0.5 8.1 23.60 K35M11 XÉT HB BS

21 M.4022 501220743 TRẦN THỊ TƯỜNG VY 14/03/2001 251192974 6.75 6.5 0.75 6.9 20.90 K35M11 XÉT HB BS

22 M.3510 501220744 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 26/11/2004 079304027480 6.75 7 0.25 7 21.00 K35M11 XÉT HB BS

Tổng số thí sinh: 22 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


